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Tóm tắt: Nghệ thuật sân vườn từ lâu đã trở nên phổ biến ở nhiều đất
nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam, thiết kế mang nét truyền
thống và đặc trưng riêng, là nơi mà những món quà của thiên nhiên
được sắp đặt theo ý đồ nghệ thuật thật ý nghĩa, mang tính biểu tượng
và xen lẫn yếu tố phong thủy. Văn hóa nghệ thuật trang trí sân vườn
chịu ảnh hưởng sâu sắc của tư tưởng và giáo lý Phật giáo, là những
suy nghĩ về bản chất nhân sinh, vũ trụ học, nhân sinh quan, hiện
tượng tự nhiên, tâm linh, xã hội, sự vật... Không chỉ vậy, còn làm nổi
bật ý nghĩa của Thiền tông trong đó. Từ khóa: Nghệ thuật trang trí
sân vườn, vẻ đẹp tĩnh lặng của chùa Huế.

MỞ ĐẦU

Trải qua nhiều thăng trầm biến cố của lịch sử, chiến tranh, ảnh hưởng của nhiều
nền văn hóa, nền kiến trúc lớn của các nước trên thế giới, mảnh sân vườn của
chùa Huế vẫn gần gũi, sống động và có nhiều giá trị văn hóa, kiến trúc, thẩm
mỹ và tâm linh.

Xứ Huế thực sự may mắn khi sở hữu được nhiều loại hình nghệ thuật sân vườn
đặc sắc từ thành thị cho đến nông thôn, từ cung đình cho đến thứ dân gian, từ
chùa chiền cho đến làng xã và những bức tranh muôn màu, muôn vẻ cho cảnh
vườn Huế. Trong không gian tĩnh mặc đó đã gợi lên cho Huế một khung cảnh
màu xanh hòa quyện với những mảnh vườn thanh thoát, ấm cúng đã gắn liền
với kiến trúc nơi đây đem lại nét đặc trưng vùng miền không thể trộn lẫn được.
Không ngoài những giá trị mà sân vườn, nhà vườn đem lại, chùa Huế cũng đã
phát triển sân vườn Huế lên một tầm cao mới và lưu giữ những nét đẹp mà cảnh
quan, cây cảnh, sân vườn mà thiên nhiên đã ban tặng.
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Sở dĩ sân vườn Huế là đặc trưng bởi Huế có điều kiện tự nhiên đặc thù, tuy khí
hậu nóng vào mùa khô, lạnh ẩm ướt vào mùa mưa. Sinh cảnh khác biệt nó vừa
là nền tảng, vừa là yếu tố chính ảnh hưởng đến những giá trị riêng mà vườn
chùa Huế có nét đặc biệt trong đa dạng và có phần thống nhất.

1. Một vài nét nghệ thuật trang trí sân vườn chùa
Huế

Nghệ thuật trang trí sân vườn là nghệ thuật tạo lập quy hoạch sắp xếp, bố trí
trồng, trang trí sân vườn để tạo cảnh quan đẹp, áp dụng cho kiến trúc chùa
chiền. Thiết kế sân vườn có nhiều lớp, nhiều kiểu, được thực hiện bởi các sư trụ
trì hoặc các chuyên gia thiết kế… hướng đến triết lý huyền bí và gần gũi của
đạo Phật và đời sống con người.

Yếu tố thẩm mỹ: để đạt được yếu tố thẩm mỹ, người thiết kế đã phải nghiêm
ngặt bố cục sân vườn sao cho phù hợp và hài hòa với phong cách kiến trúc của
chùa. Các yếu tố tự nhiên như nước, đá, thực vật,… được sắp xếp có chủ đích.
Cây được trồng theo trình tự, phân tầng cao thấp, đa dạng chủng loại, màu sắc,
thích nghi với bốn mùa trong năm.

Sân vườn vẫn thuộc phạm vi nhà chùa, không thể tách rời với kiến trúc của
chùa cũng là phần mở rộng của chùa vậy. Trong vườn, không khí trong lành,
cây cỏ xanh tươi, hương hoa lộng lẫy, tiếng chim hót, tiếng nước chảy róc rách,
tiếng lá xào xạc được lồng ghép hài hòa. Mục đích chính của việc tạo sân vườn
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là mang đến một nơi nghỉ ngơi, thư giãn với không khí trong lành và cảnh đẹp.
Sắp xếp các điểm dừng, ghế, góc tiếp khách, chòi và bàn trà là một điểm cũng
cần lưu ý. Để nghệ thuật trang trí sân vườn đó phải tạo ra điểm nhấn phù hợp
cho một khu vườn cũng như là tổng thể kiến trúc ngôi chùa thậm chí phù hợp
với sinh hoạt của mọi người sinh sống trong đó.

Vườn cảnh sân chùa là nơi thanh tịnh tĩnh tâm cho thập phương khách vãng lai,
cũng là nơi nghiên cứu, học hỏi đọc sách, giải trí… cho các vị sư sinh sống ở trú
xú đó. Đây cũng là điểm dị biệt đối với các sân vườn khác vừa mang yếu tố tinh
thần, vừa hài hòa triết lý nhà Phật.

2. Vẻ đẹp tĩnh lặng sân vườn chùa Huế

Chùa Huế có sự chọn lọc và kết tinh từ những ảnh hưởng sân vườn từ các nước
phương Đông và phương Tây, người dân xứ Huế luôn mang trong mình tư tưởng
sống hòa hợp với thiên nhiên hướng đến những khía cạnh của cái đẹp đó là
Chân - Thiện - Mỹ, trong mối quan hệ con người với con người, con người với tự
nhiên nhằm đến thiên hướng hài hòa.

Trong cuộc sống người dân xứ Huế tuy đơn giản, bình dị và đạm bạc nhưng rất
nặng về tình cảm, không gian sống của người Việt nói chung và người dân xứ
Huế nói riêng mang nét dân dã, mộc mạc, thôn quê gần gũi với thiên nhiên
những cây đa, bến nước, lũy tre làng, giếng nước,…vị trí xây dựng chùa cũng
được ưu tiên đặc biệt, gần các bờ sông, ven suối,… mặt tiền là sông suối, mặt
hậu lưng tựa thì tựa núi.
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Sân vườn Huế mang đậm tư tưởng của Nho, Phật, Lão. Bởi luôn được chăm chút,
tỉ mỉ, thiết trí cân đối chỉnh chu có nét thiền vị hòa chung với tất cả các công
trình kiến trúc và cảnh quan xung quanh. Như đã trình bày ở trên các kiểu kiến
trúc, lối kiến trúc nào đi chăng nữa trong mỗi ngôi chùa ở Huế luôn đang xen
mô hình sân vườn nó như hòa quyện cho nhau làm nổi bật quan cảnh xứ Phật.
Thể hiện tinh thần lạc quan, yêu thiên nhiên, biết đủ và khiêm tốn trong tổng
thể kiến trúc có nét đẹp hài hòa và điềm tĩnh, nhẹ nhàng mà thoát tục.

Chùa Huế ngoài những sân vườn được sắp xếp tỉ mỉ, cân đối, chăm chút từng
thảm cỏ cây cảnh… còn có những vườn rau, cây ăn trái cho sống cuộc sống an
nhàn, không bon chen thế sự. Thể hiện tinh thần tự cung tự cấp, không vướng
bận những chuyện thị phi thế tục. Sống cuộc sống thoát tục đầy đủ nghĩa đen
lẫn nghĩa bóng.

Sân vườn Huế có sự ưu ái về tất cả mọi mặt từ vật chất đến tinh thần, từ xã hội
cho đến con người và sự phong phú đa dạng trong phong cách trang trí sân
vườn, phát huy những gì vốn có ở nơi mình sinh sống, lưu giữ nét đẹp bình dị
chốn cửa thiền từ đó sân vườn của Huế nổi bật và là đặc trưng không thể thiếu
trong kiến trúc chùa Huế.

Tư tưởng Phật giáo sống chan hòa với thiên nhiên, thuận theo tự nhiên. Thiên
nhiên là vườn, vườn là thiên nhiên, sống hòa hợp, không khai phá chiếm lĩnh
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hay làm chủ mà luôn nương tựa với nhau tạo nên mối liên hệ mật thiết. Thiên
nhiên được xem như là vị thần hộ vệ cho cả thế giới tự nhiên, đảm bảo được cân
bằng sinh thái giữa các loài chúng sinh, điều hòa không khí làm sạch môi trường
sinh sống, thiên nhiên giúp hành giả tĩnh tâm để đi trên con đường giác ngộ.
Vốn thiên nhiên là vô tri vô giác nhưng đây có thể nói là triết lý “vô ngôn” trong
Phật giáo, nói như không nói không nói như nói, không thể nào mà diễn tả được
ý nghĩa của sân vườn đem lại cho cuộc sống tĩnh thức của các hành giả tu hành.

Tâm với cảnh được dung thông, tạo cho quan cảnh chùa Huế sự ung dung tự
tại, không tạp nhiễm, tâm khí điều hòa, không khí thanh tịnh, tinh tấn, an lạc, từ
đó hỗ trợ một phần không nhỏ cho các hàng đệ tử trong việc tu hành và hành
trì giáo nghĩa của Như Lai.

Chùa là nơi thờ tự và là sinh hoạt của tín đồ của Phật giáo. Thể tính của đạo
Phật là niềm tin và lý trí, hay còn gọi là tín và trí. Mọi người dân trên toàn thế
giới đều có tín ngưỡng của mình, họ tin rằng vì họ thấy mình không đủ sức
mạnh và trí tuệ để sống, mà cần có một chỗ dựa vô hình như: Thần linh, Thượng
đế, đức Phật, Chúa,… cần được sự giúp đỡ nâng đỡ; thiếu đi lòng tin là điều khó
có thể có đối với tất cả mọi người. Thế nhưng, niềm tin của Phật giáo lại đặt căn
bản trên lý tính khác hẳn với tất cả tín ngưỡng khác, không ép buộc, không
gượng ép, không ma mị, thực tế đúng khoa học, phù hợp với cuộc sống hằng
ngày. Phật giáo có tính đặc biệt là thấy đúng với bản thân thì tin, còn không thì
thôi, không quyến rũ, không hứa hẹn, không dọa nạt, không áp đặt, không có
một ai có quyền ban phát hay thưởng phạt... mà đã cho mọi người thấy được
giáo lý căn bản của Phật giáo tự mình làm tự mình chịu, vạn vật điều do nhân
duyên sinh và do nhân duyên diệt, chịu sự chi phối thay đổi vận động của sự vô
thường trong trời đất. Bởi vậy, mà ngôi chùa thờ Phật là biểu hiện cho mọi người
niềm tin chân chính đó và đã mang một màu sắc đặc trưng khác biệt so với các
tín ngưỡng khác không thể lẫn lộn và pha tạp.
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Nhìn một cách khác, một cảnh chùa là một hệ thống công trình kiến trúc nghệ
thuật đặc sắc, một loại hình nghệ thuật điều hòa cuộc sống thường ngày mang
phong cách an bần thủ đạo, dưỡng thân, dưỡng tâm, dưỡng cả tính linh, bởi vì
hệ thống kiến trúc của chùa nhà cửa, điện, tháp được xây dựng theo mỹ thuật
truyền thống, được phối cảnh an trí rất hài hòa giữa kiến trúc với cảnh quan
thiên nhiên xung quanh.

Đạo Phật vốn dĩ là một nghệ thuật sống đặc sắc vô cùng linh động biến hóa,
sống chan hòa với vạn vật xung quanh, với thiên nhiên và con người, với thiên
nhiên và tâm linh; không hơn hai lần ngủ cùng dưới một gốc cây, không hơn hai
lần ngồi trên cùng một tảng đá; không ta không người, vật và tôi, tôi và vật
đồng nhất không tách rời.

Triết lý của ngôi chùa được thể hiện qua cuộc sống với lối sống buông xả, không
vướng bận tơ vương hào nhoáng, tiềm mặc khắp nơi trong kiến trúc nhà cửa,
sân vườn cây lá thiên nhiên, và nơi tu tập thực hành giáo lý Phật giáo của các
bậc chân tu, cũng như tín đồ phật tử, rất vi tế và diệu dụng đang có sự tương
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tác giữa con người với vạn vật, giữa tâm xuất thế với tâm thế gian được hòa
quyện với nhau như nước với sữa, hòa chung với sắc màu trong cuộc sống. Triết
lý của ngôi chùa còn là triết lý bao dung, độ lượng, từ bi lân mẫn cứu độ mọi
loài. Cửa chùa còn gọi là không quan (cửa không), luôn được mở rộng với tất cả
mọi người và vạn loại chúng sinh. Không có sự phân biệt thân sơ, vô ngã vị tha.

Nhà cửa của mỗi cảnh chùa luôn được thiết kế hài hòa gần gũi với môi trường
sinh thái, đầy tính nghệ thuật, đầy những triết lý cuộc sống, chứa đựng nhiều ý
nghĩa tâm linh; không bao giờ xa cách với môi trường sinh thái đầy màu xanh,
trong lành mát mẻ, tĩnh lặng và giải thoát. “Thiên nhân tương dữ” sống chung
cùng với thiên nhiên vốn là cội nguồn làm phát sinh tâm đạo.

Vốn căn bản triết lý của ngôi chùa đã bao hàm bản chất nghệ thuật: kiến trúc,
văn thơ và hội họa, cho nên tự bản thân ngôi chùa lại trở thành triết lý sống bao
dung theo chiều hướng phát huy nghệ thuật vì nhân sinh. Hệ luận của nhiều tư
tưởng triết lý của nhiều tôn giáo, giáo phái được áp dụng vào triết lý chung của
ngôi chùa là xây dựng cảnh quan sân vườn, cây cảnh đặc biệt là hòn non bộ,
cây cầu bắc ngang dòng sông, dòng suối đi lên chùa, những ngôi nhà mái đỏ rải
rác ở lưng chừng đồi, sườn núi, đặc sắc hơn nữa là những ngôi tháp nhiều tầng
nguy nga tráng lệ. Tuy là cảnh tượng của ngôi chùa thu nhỏ bên sườn núi trong
ánh nhìn, nhưng cách trình bày vẫn cho chúng ta thấy được chiều sâu tâm thức
của lối nghệ thuật hòa quyện giữa con người và thiên nhiên.

Ngôi chùa, nói cụ thể hơn là cảnh chùa, là sự kết nối thực tế và diệu dụng giữa
hai thiên hướng thiên nhiên và tâm, cho nên triết lý ngôi chùa còn là sự tiếp nối
truyền thống và phát huy các nét đẹp truyền thống, là biểu thị cái đẹp cái tốt
trong thời quá khứ đang tương tục lưu dịch đến hiện tại để phát triển trong
tương lai mà ta thường gọi đó là truyền thống. Chùa còn là hình ảnh biểu hiện
cái tùy duyên bất biến của Phật giáo, là hình ảnh được giữ gìn và lưu vào trong
tâm thức tính linh của cả dân tộc qua quá trình vận động từ thời gian quá khứ,
đến hiện tại và tương lai theo nhận thức của mọi người nói chung. Nhưng sự lưu
chuyển đó liên tục không bao giờ có sự gián đoạn từ quá khứ đến hiện tại và
tương lai theo những học thuyết cao siêu vi diệu của đạo Phật, và hợp cả với
tinh thần của cả nhân loại.

KẾT LUẬN

Triết lý ngôi chùa đã nói lên những gì chúng ta muốn. Nói cái gì, và đáp ứng
được cái gì? Cho mỗi tự thân và mỗi tha nhân nhận biết được điều đó. Nhưng
nói chung là triết lý của ngôi chùa đã nói bằng thứ tiếng vô thanh, vô ngôn. Thứ
tiếng đó thì biết nghe như thế nào cho được và hiểu như thế nào, đáp ứng ra
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sao? hẳn là phải nghe bằng thể tính, không mang tạp nhiễm chấp chước.

Có ai đã đến thăm cảnh chùa mà không thấy thư thái thong thả, ung dung tự
tại. Những giây phút như thế cũng đã nhất thời làm cho cái tham, sân, si, chấp
ngã,... tan biến đi, đó là sự vi diệu mà cảnh chùa giữa thiên và tâm linh mang
lại. Những giây phút như thế không còn thấy cái tự ngã ấy, thì đó chính là
những giây phút vô ngã, mà vô ngã là Niết bàn. Niết bàn là đạo lý, là tâm linh
tối thượng mà Phật giáo muốn truyền bá cho mọi người trên toàn thế giới.

Tác giả: Thích Minh Nghiêm Học viên Cao học khóa II tại Học viện PGVN tại
Huế ***
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